
Giắc cắm FBS-SUB-9-GS-IB-B
Số bộ phận: 532217

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Rộng 20 mm

Chiều cao 62 mm

Chiều dài 61 mm

Giao thức Interbus

Chức năng bổ sung Cầu RBST tích hợp
trọng lượng sản phẩm 60 g

Giao diện fieldbus 1x 5 Đầu kẹp lò xo

Đường kính cáp cho phép 5 mm...10 mm

Mức độ bảo vệ IP65
IP67
ở trạng thái lắp
theo IEC 60529

Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...50 °C

Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C

Độ ẩm tương đối 95 %
không cô đặc

Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Vật liệu vỏ PA gia cố
Vật liệu đai ốc ren Đồng thau

Vật liệu vít Thép

Vật liệu của phớt NBR
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